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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 

 

Bản án số: 18/2022/HS-PT  

Ngày: 15/8/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Khánh Phương  

Các Thẩm phán: Bà Vi Thị Tuyết Mai;   

                 Ông Hà Quang Huy 

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Tâm, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn tham gia phiên tòa: Bà Hứa 

Hoa Quỳnh, Kiểm sát viên.  

Trong ngày 15/8/2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 21/2022/TLPT-HS ngày 

15/6/2022 đối với các bị cáo Triệu Văn Kh và đồng phạm, do có kháng cáo của các 

bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 08/2022/HS-ST ngày 22 tháng 4 năm 2022 

của Tòa án nhân dân huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. 

Các bị cáo có kháng cáo: 

1. Triệu Văn Kh, sinh ngày 22/6/1989 tại tỉnh LS; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: 

Thôn PKh, xã HĐ, huyện BG, tỉnh LS; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học 

vấn: 11/12; dân tộc: Dao; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Lâm Văn H và bà Triệu Thị M; có vợ là Lộc Thị Q và 02 con; tiền án, tiền sự: 

Không; nhân thân: Ngày 26/5/2020 bị Công an huyện BG, tỉnh LS xử phạt vi phạm 

hành chính số tiền 1.000.000đ về hành vi “Đánh bạc”. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam 

từ ngày 05/8/2021 đến ngày 10/9/2021 được tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa; 

2. Triệu Văn S, sinh ngày 16/5/1990 tại tỉnh LS; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn 

PKh, xã HĐ, huyện BG, tỉnh LS; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 

3/12; dân tộc: Dao; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Triệu Văn G và bà Lý Thị Th; có vợ là Lâm Thị Đ (Đã ly hôn) và 01 con; tiền án, tiền 

sự: Không; nhân thân: Ngày 26/5/2020 bị Công an huyện BG, tỉnh LS xử phạt vi 

phạm hành chính số tiền 1.500.000đ về hành vi “Đánh bạc”. Bị cáo bị tạm giữ, tạm 

giam từ ngày 05/8/2021 đến ngày 17/9/2021 được tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa; 

3. Đoạn Văn Th, sinh ngày 13/8/1997 tại tỉnh LS; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: 

Thôn TH, xã HT, huyện BG, tỉnh LS; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 

12/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Đoạn Văn Th và bà Hoàng Thị N; có vợ là Hoàng Thị H và 01 con; tiền án: Không; 
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tiền sự: 01, ngày 19/02/2021 bị Chủ tịch UBND xã HT, huyện BG ra Quyết định áp 

dụng biện pháp giáo dục tại xã với thời hạn là 03 tháng về hành vi sử dụng trái phép 

chất ma túy. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/8/2021 đến ngày 17/9/2021 

được tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa;  

4. Hoàng Văn Ch, sinh ngày 01/5/1980 tại tỉnh BK; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: 

Thôn XC, xã ST, huyện NR, tỉnh BK; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 

12/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

(Không biết tên bố) và con bà Hoàng Thị Y; có vợ là Triệu Thị H và 02 con; tiền án, 

tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 29/01/2018 bị Công an huyện NR xử phạt vi phạm 

hành chính số tiền 2.000.000đ về hành vi “Đánh bạc”. Bị cáo tại ngoại. Có mặt tại 

phiên tòa; 

5. Hoàng Văn K, sinh ngày 27/6/1989 tại tỉnh LS; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: 

Thôn CM, xã TP, huyện TĐ, tỉnh LS; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 

12/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Hoàng Bá L và bà Hoàng Thị T; có vợ là Hoàng Thị T và 02 con; tiền án: 01, ngày 

28/9/2019, bị Tòa án nhân dân huyện TĐ, tỉnh LS xử phạt 06 tháng tù giam về tội 

“Đánh bạc” tại Bản án số 28/2019/HSST; tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 03/6/2018 

bị Công an huyện TĐ, tỉnh LS xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10.000.000đ về 

hành vi “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”. Ngày 05/9/2018 bị Công an huyện TĐ, 

tỉnh LS xử phạt vi phạm hành chính số tiền 750.000đ về hành vi “Đánh nhau”. Ngày 

09/6/2011 bị Tòa án nhân dân huyện TĐ, tỉnh LS xử phạt 24 tháng án treo về tội 

“Cố ý gây thương tích”. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/8/2021 đến ngày 

17/9/2021 được tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa. 

Ngoài ra trọng vụ án còn có 20 bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 

không liên quan đến kháng cáo, Tòa án không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Ngày 04/8/2021, Công an huyện Na Rì nhận được tin báo của quần chúng nhân 

dân tại khu vực đồi NR thuộc thôn NK, xã CL, huyện NR có một nhóm đối tượng 

đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Na Rì 

đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn kiểm tra, xác minh và 

tiến hành vây bắt. Khi tổ công tác đến vị trí đánh bạc, thì các đối tượng đã bỏ chạy. 

Tại khu vực đánh bạc và xung quanh khu vực gần vị trí đánh bạc, tổ công tác phát 

hiện, truy đuổi và giữ được các đối tượng sau: Triệu Văn Đ, Triệu Văn V, Lường Đình 

T, Triệu Văn S, Lâm Văn H, Hoàng Thị L, Ngô Văn Th, Hoàng Thị H, Lăng Văn D 

và Phạm Văn Th. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc, bước đầu các đối 

tượng đều khai nhận có được tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc, riêng Phạm Văn 

Th khai không liên quan đến việc đánh bạc. Tổ công tác tạm giữ tiền mặt, một số đồ 

vật, tài liệu trên người của các đối tượng có liên quan đến việc đánh bạc và 26 chiếc 

xe mô tô để ở khu vực dưới chân đồi và dọc theo đường mòn đi đến địa điểm đánh 

bạc. 
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Cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Na Rì đã tiến hành khám 

nghiệm hiện trường theo quy định. Xác định hiện trường vụ án là khu rừng của bà 

Hoàng Thị L, ông Nông Minh L. Khu rừng có trồng các cây Vầu và có các cây gỗ 

tự nhiên mọc xen kẽ. Tại đỉnh của khu rừng có 01 bãi đất trống đã được chặt cây 

Vầu, có diện tích 10,1m x 4,5m. Tại bãi đất trống này phát hiện một tấm bạt có một 

mặt màu vàng cam, một mặt màu xanh dương dài 9,5m; rộng 0,9m. Tấm bạt được 

trải dài theo hướng Đông - Tây. Trên tấm bạt phát hiện 02 tờ giấy màu xanh lá cây 

có kích thước bằng nhau đều rộng 21cm; dài 30cm. Trong đó có 01 tờ giấy bị rách. 

Trên một mặt của mỗi tờ giấy có chia thành 04 ô hình chữ nhật bằng nhau và có 14 

hình tròn, trong đó có 07 hình tròn được tô mực bên trong và 07 hình tròn để trống. 

Trên tấm bạt còn phát hiện 01 túi vải màu đen là loại túi có hai dây dù để xách. Bên 

trong túi này phát hiện 03 bộ đàm, 08 chiếc điện thoại di động cũ đã qua sử dụng, 

01 hộp kim loại màu xanh dương nhạt. Một mặt của hộp kim loại có ghi chữ “Ishou” 

(không tiến hành kiểm tra bên trong hộp). Tiến hành niêm phong túi vải có đựng các 

đồ vật nêu trên theo quy định. Tại bãi đất trống cách đầu phía Đông của tấm bạt 

0,5m phát hiện 03 tờ tiền, trong đó có 02 tờ có mệnh giá 50.000đ và 01 tờ mệnh giá 

100.000đ. Xung quanh bãi đất trống còn phát hiện 01 tấm bạt được dồn thành đống, 

tấm bạt này có một mặt màu xanh dương, một mặt màu cam có kích thước (9,7m x 

5,4m); 02 sợi dây thừng màu trắng có đường kính bằng nhau là 01cm, trong đó có 

01 sợi có chiều dài 11,72m và 01 sợi có chiều dài 3,95m; 91 chiếc ghế nhựa; 01 hộp 

xốp màu trắng có kích thước 50cm x 37cm x 52cm, bên trong hộp xốp phát hiện 01 

con dao quắm bằng kim loại màu đen; 04 chiếc áo dài tay; 04 chiếc bao tải dứa màu 

cam (Toàn bộ khu vực nêu trên gọi là vị trí số 1). 

Cách tâm vị trí số 1 về hướng Đông Bắc 04m là một cây gỗ tự nhiên. Trên cây 

gỗ tự nhiên này phát hiện 01 túi đeo giả da màu nâu có kẻ caro màu xám. Chiếc túi 

này được treo trên cành cây. Trong chiếc túi này phát hiện 01 cuộn giấy vệ sinh, 01 

chiếc kéo, 01 bát sứ, 01 chiếc đĩa sứ (Vị trí số 2). 

Cách vị trí số 2 về hướng Đông Bắc 50m, trên mặt đất phát hiện 01 chiếc bát 

bằng sứ màu trắng, đường kính 11cm, sâu 04cm. Phần đáy bát in chữ “Hải Dương 

Viet Nam” (Vị trí số 3). 

Cách vị trí số 3 về hướng Đông Bắc 10m, trên mặt đất phát hiện 01 chiếc đĩa 

sứ hình tròn có hoa văn màu đỏ, đen, nâu, đĩa có đường kính 18cm (Vị trí số 4). 

Cách vị trí số 3 về hướng Tây Bắc 15m, trên mặt đất phát hiện 04 (bốn) mảnh 

giấy hình tròn được cắt từ vỏ bao thuốc lá Thăng Long, mỗi mảnh giấy đều có một 

mặt màu trắng, một mặt màu vàng. Trong đó có 02 mảnh giấy tại mặt màu trắng ký 

hiệu dấu “X” (Vị trí số 5).  

Ngày 11/8/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Na Rì tiến hành thực 

nghiệm điều tra cho các đối tượng Lâm Văn H, Ngô Văn Th, Hoàng Thị L, Lăng Văn 

D, Triệu Văn Ph, Triệu Văn Đ, Lường Đình T, Triệu Văn V, Triệu Văn S, Hoàng Văn 

K, Đoạn Văn Th, Triệu Văn Kh, Nông Văn H, Bế Văn Kh, Nông Văn H, Hoàng Văn 

Ch và Nguyễn Duy T đến khu vực hiện trường thuộc thôn NK, xã CL để xác định vị 

trí đứng chỉ đường, cảnh giới tổ chức đánh bạc và đánh bạc, vị trí ngồi tham gia đánh 

bạc của từng người và xác định vị trí lẫn nhau giữa các đối tượng khác cùng tham gia 
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đánh bạc ngày 04/8/2021. Qua thực nghiệm xác định vị trí Bế Văn Kh ngồi xóc đĩa là 

tại mép đầu tấm bạt, phía Đông (vị trí số 01). Những người đánh bạc thống nhất bên 

phía tay phải của Kh ngồi là bên cửa chẵn và bên phía tay trái của Kh là bên cửa lẻ. 

Bên cửa chẵn ngồi có Lường Đình T, Đoạn Văn Th, Triệu Văn Kh, Triệu Văn V, Ngô 

Văn Th, Nông Văn H, Lăng Văn D, Hoàng Thị L và một số bị can khác; bên cửa lẻ 

ngồi có Triệu Văn Đ, Hoàng Văn Ch, Triệu Văn S, Triệu Văn Ph, Hoàng Văn K và 

Nông Văn Kh đứng gần Kh và một số bị can khác. Hình thức đánh bạc là xóc đĩa đánh 

chẵn, lẻ và đánh Bảng vị. Luật chơi như sau: Cho 04 quân vị vào đĩa sứ, mỗi quân vị 

có 01 mặt màu trắng và 01 mặt màu vàng (Đen). (Trong 04 quân vị, có 02 quân vị mặt 

màu trắng được đánh dấu x) rồi cúp bát sứ lại người cầm đĩa (Kh) xóc rồi đặt xuống 

những người chơi bạc tự đặt cược thắng, thua theo bên chẵn, lẻ mình chọn, sau đó mở 

bát người thắng sẽ được trả số tiền tương ứng đã đặt, người thua bị mất số tiền đã đặt. 

Khi mở bát nếu có 02 quân vị có mặt màu trắng và 02 quân vị có mặt màu vàng (đen) 

hoặc cả 04 quân vị đều có mặt màu trắng hoặc màu vàng (đen) lật lên trên thì được 

xác định là về chẵn. Còn nếu có 03 quân vị có mặt màu trắng và 01 quân vị có mặt 

màu vàng (đen) hoặc có 03 quân vị có mặt màu vàng (đen) và 01 quân vị có mặt màu 

trắng lật lên thì đươc xác định là về lẻ. Ngoài đánh chẵn, lẻ thì các bị cáo còn đánh 

Bảng vị, luật đánh Bảng vị cũng căn cứ vào kết quả xóc đĩa chẵn lẻ như nêu trên 

nhưng các con bạc và người cầm Bảng vị không đánh chẵn hoặc lẻ mà đánh theo ô 

Bảng vị được vẽ và tô màu trên tờ giấy A4. Bảng vị là 01 tờ giấy A4, được chia làm 

04 ô hình chữ nhật, trong đó 01 ô có 04 hình tròn được tô mực bên trong, tương ứng 

với 04 mặt màu vàng (Đen) của quân vị; 01 ô có 03 hình tròn được tô mực, tương ứng 

với 03 mặt màu vàng (Đen) của quân vị; 01 ô có 04 hình tròn màu trắng (không tô 

màu) tương ứng với 04 mặt màu trắng của quân vị và 01 ô có 03 hình tròn màu trắng 

(không tô màu) tương ứng với 03 mặt màu trắng của quân vị. Các con bạc đặt tiền 

theo các ô Bảng vị 04 đen hoặc 04 trắng hoặc 03 đen hoặc 03 trắng được vẽ trên tờ 

giấy A4. Sau khi người cầm cái xóc đĩa, khi mở bát nếu cả 04 quân vị lật mặt màu 

vàng (đen) lên trên thì người đánh ô Bảng vị 04 đen thắng; nếu cả 04 quân vị lật mặt 

màu trắng lên trên thì người đánh ô Bảng vị 04 trắng thắng; Nếu có 03 quân vị lật mặt 

màu vàng (đen) và 01 quân vị lật mặt màu trắng lên trên thì người đánh ô Bảng vị 03 

đen thắng; Nếu có 03 quân vị lật mặt màu trắng và 01 quân vị lật mặt màu vàng (đen) 

lên trên thì người đánh ô Bảng vị 03 trắng thắng. Trong sới bạc này có 02 bị cáo cầm 

Bảng vị để đánh với các con bạc là Ngô Văn Th và Hoàng Văn Ch Tỷ lệ trả thưởng 

của 02 Bảng vị cũng khác nhau khi con bạc đánh ô 03 đen hoặc 03 trắng. Cụ thể, Bảng 

vị do Th cầm trả thưởng cho người đánh 03 đen hoặc 03 trắng với tỷ lệ là 1 ăn 2 (đánh 

100.000đ thì được 300.000đ cả gốc); Bảng vị do Ch cầm trả thưởng cho người đánh 

03 đen hoặc 03 trắng với tỷ lệ là 1 ăn 2,5 (đánh 100.000đ thì được 350.000đ cả gốc); 

Còn tỷ lệ trả thưởng cho cho người đánh 04 đen hoặc 04 trắng của cả 02 Bảng vị của 

Th và Ch là như nhau, đều là 1 ăn 10 (đánh 100.000đ thì được 1.000.000đ cả gốc). 

Ngày 07/9/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 

tiến hành khám xét nơi ở của Lâm Văn H. Qua khám xét phát hiện và thu giữ 03 chân 

sạc bộ đàm. 

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Na Rì đã xác 

định được các bị cáo tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc vào ngày 04/8/2021 tại 
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thôn NK, xã CL, huyện NR gồm: Lâm Văn H, Hoàng Văn L, Nông Văn H, Nông Văn 

H, Ngô Văn Th, Bế Văn Kh, Nguyễn Duy T, Bế Văn Th, Triệu Văn B, Hoàng Thị L, 

Lăng Văn D, Triệu Văn Ph, Triệu Văn Đ, Lường Đình T, Triệu Văn V, Triệu Văn S, 

Hoàng Văn Ch, Hoàng Thị H, Triệu Văn Kh, Triệu Văn Tr, Triệu Văn Đ, Hoàng Văn 

K, Đoạn Văn Th, Triệu Văn S, Nông Văn Kh và xác định được tổng số tiền các bị cáo 

đã sử dụng, mục đích sử dụng để đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ngày 04/8/2021 là 

24.550.000đ (Hai mươi tư triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng). Cụ thể: Bị cáo Lâm 

Văn H là người trực tiếp cùng với Th, L, H, H bàn bạc về việc tổ chức đánh bạc, chuẩn 

bị các công cụ, phương tiện như bạt, ghế nhựa, kéo, bát, đĩa; phân công Th đi phát bãi 

làm sới bạc; trực tiếp gọi T đi làm nhiệm vụ cảnh giới, chỉ đường cho các con bạc và 

hứa trả công cho T số tiền 300.000đ/ngày, phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc vào 

ngày 04/8/2021, H không tham gia đánh bạc; Bị cáo Nông Văn H là người trực tiếp 

được bàn bạc về việc tổ chức đánh bạc cùng với 04 bị cáo khác là H, L, H, Th; trực 

tiếp chuẩn bị công cụ cho việc đánh bạc như cắt quân vị; là người thu hồ của người 

đến chơi bạc từ 100.000,đ đến 500.000,đ/người; làm nhiệm vụ thu, trang tiền cho bên 

thắng, thua khi đánh bạc ngày 04/8/2021, H không tham gia đánh bạc; Bị cáo Ngô Văn 

Th là người trực tiếp được bàn bạc về việc tổ chức đánh bạc cùng với 04 bị cáo khác là H, 

L, H, H, trực tiếp phát bãi, căng, rải bạt, xếp ghế chuẩn bị địa điểm phục vụ cho việc đánh 

bạc vào ngày 04/8/2021. Bị cáo cũng trực tiếp đánh bạc với hình thức cầm bảng vị để đánh 

với các con bạc khác. Số tiền Th sử dụng vào việc đánh bạc là 2.100.000,đ; Bị cáo Nông 

Văn H cũng là người trực tiếp được bàn bạc về việc tổ chức đánh bạc thu tiền hồ để chia 

nhau hưởng lợi cùng với 04 bị cáo khác là H, L, H, Th; H gọi Kh đi xóc cái và hứa trả tiền 

công cho Kh sau khi đánh bạc kết thúc mỗi ngày từ 400.000,đ đến 500.000,đ; H gọi Th đi 

làm nhiệm vụ thu, giữ điện thoại của những người đến chơi bạc, chỉ đường vào sới bạc và 

hứa trả công cho Th mỗi ngày 300.000,đ sau khi đánh bạc kết thúc. Ngày 04/8/2021, H 

cũng trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền là 600.000,đ; Bị cáo Hoàng Văn L là người 

trực tiếp cùng với H, H, H, Th bàn bạc về việc tổ chức đánh bạc thu tiền hồ để chia nhau 

hưởng lợi. Ngày 04/8/2021, bị cáo L cầm bộ đàm làm nhiệm vụ cảnh giới ngay tại sới bạc 

và cũng trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền là 600.000,đ; Bị cáo Triệu Văn B trực tiếp 

tham gia đánh bạc với số tiền là 300.000,đ; Bị cáo Hoàng Thị L trực tiếp tham gia đánh 

bạc với số tiền là 50.000,đ; Bị cáo Lăng Văn D trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền là 

1.000.000,đ; Bị cáo Triệu Văn Ph trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền là 1.700.000,đ; 

Bị cáo Triệu Văn Đ trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền là 2.000.000,đ; Bị cáo Lường 

Đình T trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền là 900.000,đ; Bị cáo Triệu Văn V trực tiếp 

tham gia đánh bạc với số tiền là 5.950.000,đ; Bị cáo Triệu Văn S trực tiếp tham gia đánh 

bạc với số tiền là 1.420.000,đ; Bị cáo Hoàng Văn K trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền 

là 1.100.000,đ; Bị cáo Triệu Văn Kh trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền là 400.000,đ; 

Bị cáo Đoạn Văn Th trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền là 1.000.000,đ; Bị cáo Hoàng 

Văn Ch trực tiếp tham gia đánh bạc cầm bảng vị với số tiền dùng đánh bạc là 3.000.000,đ; 

Bị cáo Triệu Văn Đ trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền là 500.000,đ; Bị cáo Triệu Văn 

Tr trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền là 730.000,đ; Bị cáo Hoàng Thị H trực tiếp tham 

gia đánh bạc với số tiền là 400.000,đ; Bị cáo Triệu Văn S trực tiếp tham gia đánh bạc với 

số tiền là 600.000,đ; Bị cáo Nông Văn Kh trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền là 

200.000,đ; Bị cáo Bế Văn Kh là người được bị cáo H gọi đi làm nhiệm vụ xóc cái cho các 

con bạc đánh bạc và sẽ được trả tiền công theo ngày, đồng phạm với vai trò giúp sức cho 
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các bị cáo H, H, L, Th, H tổ chức đánh bạc, Kh không tham gia đánh bạc; Bị cáo Bế Văn 

Th là người được bị cáo H gọi đi làm nhiệm vụ thu giữ điện thoại, chỉ đường cho các con 

bạc đánh bạc đến sới bạc và sẽ được trả công theo ngày, đồng phạm với vai trò giúp sức 

cho các bị cáo H, H, L, Th, H tổ chức đánh bạc, Th không tham gia đánh bạc; Bị cáo 

Nguyễn Duy T là người được bị cáo H gọi đi làm nhiệm vụ cảnh giới, chỉ đường cho các 

con bạc đánh bạc đến sới đánh bạc và sẽ được trả công theo ngày, đồng phạm với vai trò 

giúp sức cho các bị cáo H, H, L, T, H tổ chức đánh bạc, T không tham gia đánh bạc. 

Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình, lời khai của các bị cáo là hoàn toàn tự nguyện và phù hợp với 

các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 08/2022/HS-ST ngày 22/4/2022 của Tòa án nhân 

dân huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn đã tuyên bố các bị cáo Triệu Văn Kh, Triệu Văn S, 

Đoạn Văn Th, Hoàng Văn Ch và Hoàng Văn K phạm tội “Đánh bạc”.  

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, 38, 

58/BLHS. Xử phạt bị cáo Triệu Văn Kh 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án và được trừ thời gian tạm giữ, thời gian tạm 

giam từ ngày 05/8/2021 đến ngày 10/9/2021; 

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17, 38, 

58/BLHS. Xử phạt bị cáo Triệu Văn S 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án và được trừ thời gian tạm giữ, thời gian tạm 

giam từ ngày 05/8/2021 đến ngày 17/9/2021; 

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17, 38, 58/BLHS. 

Xử phạt bị cáo Đoạn Văn Th 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính 

từ ngày bị bắt đi thi hành án và được trừ thời gian tạm giữ, thời gian tạm giam từ 

ngày 05/8/2021 đến ngày 17/9/2021; 

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17, 38, 58/BLHS. 

Xử phạt bị cáo Hoàng Văn Ch 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bị bắt đi thi hành án; 

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 

1 Điều 52; Điều 17, 38, 58/BLHS. Xử phạt bị cáo Hoàng Văn K 07 (bảy) tháng tù. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án và được trừ thời 

gian tạm giữ, thời gian tạm giam từ ngày 05/8/2021 đến ngày 17/9/2021. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên phạt đối với 20 bị cáo khác về tội tổ chức đánh 

bạc, tội đánh bạc. Và tuyên xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo theo quy định 

của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo Triệu Văn Kh, Triệu Văn S, Đoạn Văn Th, 

Hoàng Văn Ch, Hoàng Văn K đều có đơn kháng cáo với nội dung xin được hưởng 

án treo.  

Tại phiên tòa các bị cáo Triệu Văn Kh và Triệu Văn S giữ nguyên nội dung 

kháng cáo và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo Đoạn Văn Th, 

Hoàng Văn Ch và Hoàng Văn K rút toàn bộ nội dung đơn kháng cáo. 
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Quan điểm của Viện kiểm sát tại phiên  tòa: Đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) 

chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Triệu Văn Kh và Triệu Văn S, giữ nguyên mức 

hình phạt và cho các bị cáo hưởng án treo. Các bị cáo Đoạn Văn Th, Hoàng Văn Ch 

và Hoàng Văn K tại phiên tòa đã rút toàn bộ kháng cáo, đề nghị HĐXX đình chỉ xét 

xử phúc thẩm vụ án đối với các bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tố tụng: Kháng cáo của các bị cáo Triệu Văn Kh, Triệu Văn S, Đoạn 

Văn Th, Hoàng Văn Ch và Hoàng Văn K đều đúng trình tự, thủ tục, đúng thời hạn 

quy định nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2]. Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội, 

Căn cứ vào lời khai của các bị cáo và các chứng cứ khác có trong hồ sơ đủ cơ sở kết 

luận: Trong khoảng thời gian từ 15 giờ đến 17 giờ, ngày 04/8/2021 tại thôn NK, xã 

CL, huyện NR, tỉnh BK. Các bị cáo Triệu Văn Kh, Triệu Văn S, Đoạn Văn Th, 

Hoàng Văn Ch và Hoàng Văn K đã tham gia đánh bạc cùng với 20 bị cáo khác bằng 

hình thức xóc đĩa và bị cơ quan Công an phát hiện thu giữ trên chiếu bạc tổng số 

tiền 24.550.00đ (Hai mươi tư triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng). Trong đó, bị 

cáo Kh tham gia đánh bạc với số tiền 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng); bị cáo S 

đánh 1.420.000đ (Một triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng); bị cáo Th đánh 

1.000.000đ (Một triệu đồng); bị cáo Ch đánh 3.000.000đ (Ba triệu đồng); bị cáo K 

đánh 1.100.000đ (Một triệu một trăm nghìn đồng). Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã 

xét xử các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 231 BLHS năm 

2015 là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. 

[3]. Xét kháng kháng cáo của các bị cáo thấy: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử 

các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Việc Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng 

các tình tiết giảm nhẹ đối với các bị các bị cáo là đúng quy định của pháp luật. Tại 

phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Đoạn Văn Th, Hoàng Văn Ch và Hoàng Văn K đã 

rút toàn bộ kháng cáo. Do vậy, HĐXX đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án đối với các 

bị cáo. 

Đối với kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo Triệu Văn Kh và Triệu Văn 

S, thấy rằng: Các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS năm 2015, các bị cáo được hưởng nhiều tình tiết 

giảm nhẹ, tham gia đánh bạc với số tiền không lớn. Tại cấp sơ thẩm nhận định, bị 

cáo Kh và S đều không có tiền án, tiền sự, nhưng có nhân thân xấu, các bị cáo trước 

đây đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, thời gian được coi là 

chưa bị xử phạt hành chính tính đến ngày thực hiện hành vi phạm tội lần này chưa 

quá 06 tháng nên không đủ điều kiện để được hưởng án treo là đúng quy định của 

Nghị Quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự về án treo (Nghị quyết 

02). Tuy nhiên, do chính sách pháp luật thay đổi, Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP 

ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sửa đổi bổ sung 
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một số điều của Nghị quyết 02, không quy định thời gian tính đến ngày phạm tội 

mới phải quá 06 tháng. Do đó, bị cáo Kh và S có đủ điều kiện để hưởng án treo. Tại 

phiên tòa phúc thẩm, bị cáo S đã nộp tài liệu xác định một mình đang nuôi con nhỏ, 

có bố là người khuyết tật nặng (Câm, điếc), mẹ mất sức lao động, đây là các nội 

dung mới, sẽ được HĐXX xem xét trong quá trình nghị án. 

Tại phiên tòa Viện kiểm sát đề nghị chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của 

các bị cáo Triệu Văn Kh, Triệu Văn S. Xét thấy, đề nghị trên là có căn cứ, được HĐXX 

chấp nhận. 

[4]. Về án phí: Kháng cáo của các bị cáo Triệu Văn Kh và Triệu Văn S được 

chấp nhận;  các bị cáo Đoạn Văn Th, Hoàng Văn K và Hoàng Văn Ch rút kháng cáo 

tại phiên tòa, nên các bị cáo trong vụ án không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 342 và Điều 348 của Bộ luật tố tụng hình sự. Đình chỉ 

xét xử phúc thẩm vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 21/2022/TLPT-HS ngày 

15/6/2022 đối với các bị cáo Đoạn Văn Th, Hoàng Văn K và Hoàng Văn Ch phạm 

tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 BLHS năm 2015. Bản án hình sự sơ thẩm số: 

08/2022/HSST ngày 22/4/2022 của Tòa án nhân dân huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn đối 

với các bị cáo có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm; 

2. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng 

hình sự. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Triệu Văn Kh và Triệu Văn S, sửa một 

phần Bản án hình sự sơ thẩm 08/2022/HSST ngày 22/4/2022 của Tòa án nhân dân 

huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; 

Điều 58; Điều 65 BLHS năm 2015. Xử phạt bị cáo Triệu Văn Kh 06 (Sáu) tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 (Mười hai) tháng về tội “Đánh bạc”. 

Thời hạn tính từ ngày tuyên án phúc thẩm; 

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; 

Điều 58; Điều 65 BLHS năm 2015. Xử phạt bị cáo Triệu Văn S 06 (Sáu) tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 (Mười hai) tháng về tội “Đánh bạc”. 

Thời hạn tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

Giao bị cáo Triệu Văn Kh và Triệu Văn S cho Uỷ ban nhân dân xã HĐ, huyện 

BG, tỉnh LS giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện 

theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết 

định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo. 

Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp 

hành hình phạt của của Bản án trước và tổng hợp với hình phạt của Bản án mới theo 

quy định tại Điều 56 BLHS năm 2015. 
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3. Án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Toà án. Các bị cáo không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

4. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:  

- VKSND tỉnh Bắc Kạn; 

- Phòng Hồ sơ - CA tỉnh Bắc Kạn; 

- TAND huyện Na Rì; 

- VKSND huyện Na Rì; 

- CA huyện Na Rì; 

- Chi cục THADS huyện Na Rì;  

- Sở Tư pháp; 

- Các bị cáo; 

- Lưu HS, văn phòng;  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khánh Phương 

 


